
     TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        HUYỆN CỦ CHI                       Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc 
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 535/2017/DS-ST    

Ngày 29-9-2017 

V/v Tranh chấp hợp  

đồng vay tài sản  
NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà Thị Xuân Lan. 

 Các Hội thẩm nhân dân: 

  1.  ng Ng y n Ng c Cảnh 

  2.  ng Thái V n   n 

Thư ký phiên tòa:  ng Ng y n V n Thông – Thư ký Tòa án nhân dân h yện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh: 
Không tham gia phiên Tòa.  

Ngày 29 tháng 9 n m 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân h yện Củ Chi xét xử s  

thẩm vụ án dân sự thụ lý số: 280/2017/TLST-DSST ngày 07 tháng 7 n m 2017 về 

tranh chấp hợp đồng vay tài sản theo q yết định đưa vụ án ra xét xử số 

399/2017/QĐ T-DS ngày 30 tháng 8 n m 2017 và q yết định hoãn phiên tòa số 

305/2017/QĐ T-DS ngày 15 tháng 9 n m 2017 giữa: 

1. Nguyên đơn: Q y trợ vốn    Q y CCM   

Địa chỉ trụ sở:  ố 213, L, phư ng B, q  n 1, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Ngư i đại diện theo pháp l  t:  ng Tr n Ng c H– Ch c vụ:  iám đốc Q y trợ 

vốn  . 

Ngư i đại diện theo ủy q yền:  ng Lê Ng c L– Trưởng chi nhánh Củ Chi,  Theo  iấy 

ủy q yền số 09/CCM-  Q ngày 26/4/2017 của ông Tr n Ng c H); 

Địa chỉ:  ố 1  , đư ng 3 , kh  phố  , thị trấn C, h yện C, Thành phố phố Chí 

Minh. 

2. Bị đơn:  ng Phạm Đ ng Tấn  , sinh n m: 1989;  

Địa chỉ: T  05, ấp 9, xã T, h yện C, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo đ n khởi kiện ngày 09/5/2017 và các l i khai trong q á trình giải q yết vụ 

án, ngư i đại diện hợp pháp của ng yên đ n trình bày: Thông q a H i phụ nữ xã T, 

h yện C, ngày 18/9/2015, Q y trợ vốn    g i t t là Q   CCM  đã cho ông Phạm 

Đ ng Tấn   vay v i hình th c trợ vốn như sa :  ố tiền trợ vốn là 15.000.000đ  mư i 

l m triệ  đồng   Loại hình g p tháng v i th i hạn 12 tháng, phí là 0,65 /tháng  Phí 

q ản lý cấp liên nhiệm là 0,1  /tháng  Tiết kiệm là 1 /tháng  Phư ng pháp tính phí 

là tính theo phư ng pháp g p  Phư ng th c hoàn trả là trả vốn, phí, tiết kiệm trả g p 

hàng tháng  Ngày hoàn tất nợ là ngày 18/9/2016.  ố tiền ông E phải trả cho đợt trợ 
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vốn này là 18.240.000đ  mư i tám triệ  hai tr m  ốn mư i nghìn đồng , ông E đã 

thanh toán được số tiền  .800.000đ   ảy triệ  tám tr m nghìn đồng  và tr  số tiền tiết 

kiệm tích l y của đợt này là 1.800.000đ  m t triệ  tám tr m nghìn đồng . Ông E còn 

nợ Q y CCM số tiền 8.640.000đ  tám triệ  sá  tr m  ốn mư i nghìn đồng .  ố tiền 

lãi q á hạn tính t  ngày 19/9/201  đến ngày 29/9/201   tính tròn 12 tháng  là 

1.010.880đ  m t triệ  không tr m mư i nghìn tám tr m tám mư i đồng .  

Đ n khởi kiện ngày 09/ /201 , ng yên đ n yê  c   trả số tiền 11.1 3.000đ 

 mư i m t triệ  m t tr m n m mư i  a nghìn đồng . Trong q á trình giải q yết và tại 

phiên Tòa, ng yên đ n khởi kiện yê  c   ông E thanh toán số tiền là 9.  0.880đ  chín 

triệ  sá  tr m n m mư i nghìn tám tr m tám mư i đồng , yê  c   trả m t l n số tiền 

trên ngay khi  ản án c  hiệ  lực pháp l  t. Ng yên đ n xác định chỉ yê  c   cá nhân 

ông E trả nợ, yê  c   Tòa án không đưa  à Phạm Ng c Châ  P vào tham gia tố tụng 

v i tư cách là ngư i c  q yền lợi, ngh a vụ liên q an và không yê  c    à P chị  trách 

nhiệm liên đ i trả nợ.  

Các tài liệ  ch ng c  mà ng yên đ n c ng cấp để ch ng minh cho yê  c   của 

mình gồm: Hồ s  pháp lý của Q y trợ vốn    Đ n xin trợ vốn   anh sách nh n trợ 

vốn  Ch ng minh nhân dân và    h  khẩ   photo sao y  của  ị đ n   iấy ủy q yền 

của ng yên đ n 

Bị đ n ông Phạm Đ ng Tấn  : Đã được Tòa án tống đạt thông  áo thụ lý vụ 

án  Thông  áo mở phiên h p tiếp c n, công khai ch ng c  và hòa giải hợp lệ mà vẫn 

v ng mặt.  o đ , Tòa q yết định đưa vụ án ra xét xử v ng mặt đối v i ông E.           

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

  a  khi nghiên c   tài liệ  c  trong hồ s  vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và 

c n c  vào kết q ả tranh l  n tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định: 

[1]Về tố tụng:  

Về q an hệ tranh chấp và thẩm q yền giải q yết: Theo n i d ng đ n khởi kiện 

c  c  sở xác định q an hệ pháp l  t là tranh chấp về hợp đồng dân sự vay tài sản 

được q y định tại Khoản 3 Điề  26 của B  l  t Tố tụng dân sự n m 201 . C n c  

điểm a khoản 1 Điề  35 và điểm a khoản 1 Điề  39 của B  l  t Tố tụng dân sự n m 

2015,  ị đ n c  n i cư trú tại xã T, h yện C nên vụ án th  c thẩm q yền giải q yết của 

Tòa án nhân dân h yện Củ Chi. 

 Đối v i  ị đ n ông Phạm Đ ng Tấn  , Tòa án đã q yết định đưa vụ án ra xét 

xử và triệ  t p hợp lệ l n th  02 mà vẫn v ng mặt không c  lý do. C n c  điểm   

khoản 2 Điề  22 , khoản 3 Điề  228, Tòa án tiến hành xét xử v ng mặt ông E.  

 Về tư cách tham gia tố tụng của đư ng sự: Ng yên đ n xác định chỉ yê  c   

cá nhân ông E trả nợ, không yê  c    à Phạm Ng c Châ  P chị  trách nhiệm liên đ i 

và yê  c   Tòa án không đưa  à P vào tham gia tố tụng v i tư cách là ngư i c  q yền 

lợi, ngh a vụ liên q an.  ét yê  c   của ng yên đ n là ph  hợp nên H i đồng xét xử 

chấp nh n. 

 Về th i hiệ  khởi kiện: Các  ên đư ng sự không yê  c   áp dụng th i hiệ  

khởi kiện nên H i đồng xét xử không xét theo q y định tại Điề  184 B  l  t tố tụng 

dân sự n m 201 . 

[2] Về n i d ng: 

Xét yê  c   của Q y trợ vốn    Q y CCM  khởi kiện yê  c   ông Phạm Đ ng 

Tấn   trả số tiền còn nợ là 11.1 3.000đ  mư i m t triệ  m t tr m n m mư i  a nghìn 

đồng .  
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 Tại phiên Tòa, ng yên đ n thay đ i rút m t ph n yê  c   khởi kiện, chỉ yê  c   

 ị đ n trả số tiền số tiền 9.  0.880đ  chín triệ  sá  tr m n m mư i nghìn tám tr m 

tám mư i đồng . Việc rút m t ph n yê  c   khởi kiện là sự tự ng yện của ng yên đ n 

và không vượt q á yê  c   khởi kiện  an đ  , không trái q y định của pháp l  t, nên 

c n c  khoản 2 Điề  244 B  l  t tố tụng dân sự n m 201 , H i đồng xét xử chấp 

nh n và đình chỉ m t ph n yê  c   của ng yên đ n đối v i số tiền 1.502.120đ (m t 

triệ  n m tr m l  hai nghìn m t tr m hai mư i đồng .  

 C n c  vào các tài liệ  ch ng c  do ng yên đ n c ng cấp c  c  sở xác định: 

Ngày 18/9/2015, ông Phạm Đ ng Tấn   có Đ n xin trợ trợ vốn để vay Q y trợ vốn   

 g i t t là Q   CCM) số tiền là 15.000.000đ  Loại hình g p tháng v i th i hạn 12 

tháng, phí là 0,65 /tháng  Phí q ản lý cấp liên nhiệm là 0,1  /tháng  Tiết kiệm là 

1 /tháng  Phư ng pháp tính phí là tính theo phư ng pháp g p  Phư ng th c hoàn trả 

là trả vốn, phí, tiết kiệm trả g p hàng tháng  Ngày hoàn tất nợ là ngày 18/9/201 .  ố 

tiền ông E phải trả cho đợt trợ vốn này là 18.240.000đ  mư i tám triệ  hai tr m  ốn 

mư i nghìn đồng , ông E đã thanh toán được số tiền  .800.000đ   ảy triệ  tám tr m 

nghìn đồng  và tr  số tiền tiết kiệm tích l y của các đợt này là 1.800.000đ  m t triệ  

tám tr m nghìn đồng . Như v y, ông E còn nợ Q y CCM số tiền 8. 40.000đ  tám 

triệ  sá  tr m  ốn mư i nghìn đồng  là ph  hợp.  

 Ng yên đ n yê  c    ị đ n trả tiền lãi q á hạn tính t  ngày 19/9/201  đến ngày 

29/9/201   tính tròn 12 tháng  là 1.010.880đ  m t triệ  không tr m mư i nghìn tám 

tr m tám mư i đồng  là ph  hợp nên chấp nh n.  

  ét ng yên đ n yê  c   ông E trả tiền lãi do ch m thực hiện ngh a vụ trả tiền kể 

t  ngày ng yên đ n c  đ n yê  c   thi hành án, đây là sự tự ng yện của ng yên đ n, 

H i đồng xét xử chấp nh n yê  c  . 

 ng Phạm Đ ng Tấn   đã được Toà án đã triệ  t p hợp lệ đến Toà để giải 

q yết vụ kiện nhưng không đến và c ng không c ng cấp v n  ản trình  ày ý kiến hay 

 ất c  tài liệ , ch ng c  ch ng minh c  liên q an đến vụ kiện.  o v y, Tòa án tiến 

hành xét xử v ng mặt ông E c n c  theo các tài liệ  ch ng c  mà phía ng yên đ n 

c ng cấp và ch ng c  mà Tòa th  th p được theo q y định tại khoản 4 Điề  91 và 

khoản 2 Điề  92 của B  l  t Tố tụng dân sự là c  c  sở. 

 T  những phân tích trên, C n c  vào khoản 2 Điề  91, khoản 1 khoản 4 Điề  

95 L  t các t  ch c tín dụng n m 2010, H i đồng xét xử nh n thấy yê  c   của 

ng yên đ n là c  c n c  chấp nh n, c n    c ông E trả cho ng yên đ n số tiền nợ 

9.  0.880đ  chín triệ  sá  tr m n m mư i nghìn tám tr m tám mư i đồng  và phải trả 

tiền lãi s ất phát sinh do ch m thực hiện ngh a vụ trả tiền theo q y định tại Điề  4 8 

của B  l  t dân sự kể t  ngày ng yên đ n c  đ n yê  c   thi hành án. 

 o yê  c   của ng yên đ n được chấp nh n, nên  ị đ n phải chị  tiền án phí 

theo q y định tại L  t phí và Lệ phí số 9 /201 /QH13 ngày 2 /11/201  và Nghị 

q yết số 32 /201 / BTVQH14 ngày 30/12/201  của Ủy  an Thư ng vụ Q ốc h i. 

Hoàn trả lại cho ng yên đ n toàn    số tiền tạm  ng án phí theo q y định.  

Vì các lẽ trên; 

                 QUYẾT ĐỊNH 

- C n c  khoản 3 Điề  2 , điểm a khoản 1 Điề  3 , điểm a khoản 1 Điề  39, 

điểm   khoản 2 Điề  22 , khoản 3 Điề  228, Điề  244 của B  L  t Tố tụng  ân sự n m 

2015;  

- C n c  Điề  3  , Điề  4 8 B  l  t dân sự n m 201   
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- C n c  khoản 2 Điề  91, khoản 1 khoản 4 Điề  9  L  t các t  ch c tín dụng 

n m c  hiệ  lực 01/01/2011   

- C n c  L  t phí và Lệ phí số 9 /201 /QH13 ngày 2 /11/201  và Nghị q yết 

số 32 /201 / BTVQH14 ngày 30/12/201  của Ủy  an Thư ng vụ Q ốc h i. 

- C n c  Điề   , Điề   , Điề  2 , Điề  30, Điề  31 và Điề  32 của L  t thi 

hành án dân sự  đã sửa đ i    s ng n m 2014 . 

T yên xử: 

- Đình chỉ xét xử m t ph n yê  c   khởi kiện của ng yên đ n đối v i số tiền 

1. 02.120đ (m t triệ  n m tr m l  hai nghìn m t tr m hai mư i đồng .  

- Chấp nh n yê  c   của Q y trợ vốn X về việc yê  c   ông Phạm Đ ng Tấn   

phải thanh toán số nợ là 9.  0.880đ  chín triệ  sá  tr m n m mư i nghìn tám tr m 

tám mư i đồng .  

B  c ông Phạm Đ ng Tấn   c  trách nhiệm trả cho Q y trợ vốn   số tiền là 

9.  0.880đ  chín triệ  sá  tr m n m mư i nghìn tám tr m tám mư i đồng , trả m t 

l n ngay sa  khi án c  hiệ  lực pháp l  t.  

Kể t  ngày c  đ n yê  c   thi hành án của ng yên đ n đối v i các khoản tiền 

phải trả cho Q y trợ vốn   cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng ông Phạm Đ ng Tấn   còn phải chị  khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo m c lãi s ất q y định tại Điề  4 8 của B  l  t dân sự n m 201 . 

Thi hành tại Chi cục thi hành án dân sự c  thẩm q yền. 

Án phí DSST là 482.544đ   ốn tr m tám mư i hai nghìn n m tr m  ốn mư i 

 ốn đồng)    c ông Phạm Đ ng Tấn   phải n p. 

Hoàn trả lại cho Q y trợ vốn   số tiền tạm  ng án phí là 300.000đ   a tr m 

nghìn đồng) theo biên lai thu tiền số 0006938 ngày 06/7/2017 của Chi cục Thi  hành 

án  ân sự h yện Củ Chi. 

Trư ng hợp  ản án, q yết định được thi hành theo q y định tại Điề  2 L  t Thi 

hành án dân sự thì ngư i được thi hành án dân sự, ngư i phải thi hành án dân sự c  

q yền thỏa th  n thi hành án, q yền yê  c   thi hành án, tự ng yện thi hành án hoặc 

 ị cưỡng chế thi hành án theo q y định tại các điề   , điề   , điề  9 L  t Thi hành án 

dân sự  th i hiệ  thi hành án được thực hiện theo q y định tại Điề  30 L  t Thi hành 

án dân sự.                                                                                                                                                                                                                     

Ng yên đ n c  q yền kháng cáo trong hạn 1  ngày kể t  ngày t yên án. Bị 

đ n v ng mặt tại phiên tòa c  q yền kháng cáo trong hạn 1  ngày kể t  ngày nh n 

được  ản sao  ản án hoặc được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- TAND TP.HCM; 

- VK N  h yện Củ Chi  

- Chi cục TH    h yện Củ Chi  

- Các đư ng sự  

- Lư : H , VP. 

 

                                                                 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM              

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
Hà Thị Xuân Lan 

 


